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Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại) đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (dự thảo Thông tư) 
Ngày 07/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại. Nghị định đã góp phần quan trọng thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại từ Trung ương đến địa phương, đồng thời, xác định rõ nguyên tắc hoạt động thông tin đối ngoại, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, phù hợp chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia; phân công trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai công tác thông tin đối ngoại, tạo cơ sở cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch và cơ chế phối hợp; góp phần tăng cường công tác quảng bá hình ảnh quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên, qua 08 năm triển khai thực hiện, Nghị định đã bộc lộ những vấn đề cần phải khắc phục, cụ thể: (1) Một số quy định mang tính nguyên tắc, chưa quy định cụ thể cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu; (2) Nghị định được ban hành từ năm 2015 nên chưa theo kịp yêu cầu của chuyển đổi số, truyền thông số, mạng xã hội xuyên biên giới, nền tảng số và ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động thông tin đối ngoại; (3) Chưa có quy định cụ thể về xây dựng, kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu số dùng chung phục vụ công tác thông tin đối ngoại, chưa đặt ra yêu cầu về liên thông dữ liệu; (4) Một số quy định về tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan được xây dựng trên cơ sở cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước tại thời điểm năm 2015, do đó cần được rà soát, cập nhật để phù hợp với bối cảnh pháp lý và thực tiễn hiện nay.
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, ngày 08/3/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây) đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (bộ, ngành) nhằm cụ thể hóa các quy định của Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại, tạo cơ sở pháp lý cho các bộ, ngành tổ chức triển khai hoạt động thông tin đối ngoại thống nhất, hiệu quả. Sau 08 năm triển khai thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT, các bộ, ngành đã cơ bản xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại hằng năm; chủ động cung cấp thông tin chính thống cho báo chí và cộng đồng quốc tế. Hoạt động thông tin đối ngoại từng bước được triển khai đồng bộ trên các phương tiện truyền thông, cổng thông tin điện tử và các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và tăng cường hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên, trong bối cảnh có nhiều thay đổi trong hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, chuyển đổi số như việc Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đã đặt ra yêu cầu phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành cho phù hợp. Bên cạnh đó, thực tiễn triển khai hoạt động thông tin đối ngoại tại các bộ, ngành cho thấy cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước, cơ chế phối hợp, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. 
Xuất phát từ những lý do trên, việc nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nói chung và pháp luật chuyên ngành nói riêng là cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hiện tại. Những thay đổi sâu rộng về tổ chức bộ máy nhà nước, cùng với các biến động nhanh chóng của công nghệ, chuyển đổi số đòi hỏi hệ thống văn bản pháp luật phải được rà soát, điều chỉnh kịp thời để phù hợp với mô hình mới, hướng tới sự tinh gọn và hiệu quả.
Theo đó, việc nghiên cứu ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cần thiết nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong hoạt động thông tin đối ngoại đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin đối ngoại; khơi thông các điểm nghẽn, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên “vươn mình” của dân tộc. 
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
- Căn cứ quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐCP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện rà soát, đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của thủ tục hành chính cũng như tính các chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính để cân nhắc, lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính.
- Rà soát nội dung dự thảo Thông tư, xác định các nội dung phân quyền, phân cấp trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tiết kiệm, chống lãng phí. Việc phân quyền, phân cấp phải bảo đảm rõ chủ thể, nội dung, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, công khai theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
- Rà soát nội dung dự thảo Thông tư, xác định các nội dung liên quan đến việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
- Rà soát nội dung dự thảo Thông tư, xác định các nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới, thực hiện chính sách dân tộc, trên cơ sở đó đánh giá, xem xét yêu cầu về nội dung và trình tự, thủ tục quy định tại Điều 21 Luật Bình đẳng giới, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính
Dự thảo Thông tư được xây dựng theo hướng chỉ quy định những vấn đề khung mang tính nguyên tắc; các quy định cụ thể, chi tiết thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Theo đó, dự thảo Thông tư không quy định cụ thể về thủ tục hành chính (tên, nội dung, trình tự, thủ tục). Trong quá trình tổ chức thực hiện Thông tư, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại sẽ tiến hành đánh giá cụ thể sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư (nếu có). 
2. Việc phân quyền, phân cấp trong dự thảo Thông tư 
Dự thảo Thông tư không quy định về phân cấp, phân quyền đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo Thông tư 
Tại điểm 5, phần III Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định nhiệm vụ:“Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh”.
Dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống dữ liệu theo nguyên tắc dùng chung, bảo đảm kết nối, chia sẻ, đồng bộ với cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại; thúc đẩy hình thành nguồn dữ liệu số chính thức, thống nhất, quy định trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc cung cấp, chuẩn hóa, cập nhật và kiểm chứng dữ liệu, bảo đảm tính chính xác, kịp thời và khả năng truy xuất nguồn gốc của thông tin.
Bên cạnh đó, Dự thảo Thông tư ban hành kèm theo Khung dữ liệu tối thiểu của Hệ thống dữ liệu, gồm: quy định các nhóm dữ liệu về kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch, đầu tư, khoa học và công nghệ, môi trường đầu tư, dữ liệu đa phương tiện, dữ liệu đa ngôn ngữ, dữ liệu phục vụ phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại và các dữ liệu kỹ thuật phục vụ kết nối, chia sẻ. Việc chuẩn hóa dữ liệu, siêu dữ liệu, định dạng dữ liệu và phương thức kết nối, chia sẻ tạo nền tảng cho việc ứng dụng các công nghệ số, công nghệ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp đổi mới sáng tạo trong quản lý, khai thác và quảng bá thông tin đối ngoại.
Ngoài ra, Dự thảo Thông tư cũng bổ sung quy định về việc phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển các nền tảng công nghệ trong hoạt động thông tin đối ngoại; tăng cường sử dụng các kênh nội dung chính thức trên không gian mạng, nền tảng số và mạng xã hội chính thức của cơ quan nhà nước. Những nội dung này góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước trên môi trường số và hội nhập quốc tế.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới trong dự thảo Thông tư 
Tại dự thảo Thông tư không trực tiếp quy định về các nguyên tắc bình đẳng giới; biện pháp để thúc đẩy bình đẳng giới nhưng xuyên suốt trong các quy định của dự thảo Thông tư đã thể hiện nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử. Hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, ngành không có quy định riêng biệt đối với các chủ thể khác nhau về giới.
Sau khi được ban hành, các quy định tại Thông tư được đảm bảo không có sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ, tạo điều kiện để các cá nhân (không phân biệt giới tính, độ tuổi). 
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Thông tư 
Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại đã nghiên cứu, rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Các nội dung của dự thảo Thông tư được xây dựng trên nguyên tắc không phân biệt đối xử, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn trọng bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tiếp cận thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số.
Trên đây là Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ./.
